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PHẦN I: ĐỌC 

* Đọc 5 lần bài đọc sau: 

Khu vườn nhỏ 

Khu vườn nhỏ của bà có rất nhiều cây. Bà trồng hoa cúc, hoa hồng. Chiều chiều, bé 

thường ra vườn bắt sâu, tưới cây giúp bà. Bé rất yêu khu vườn. 

* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Khu vườn của bà trồng những loại hoa gì? 

A. Hoa lan, hoa huệ 

B. Hoa cúc, hoa hồng 

C. Hoa mai, hoa đào 

Câu 2: Bé thường làm gì giúp bà ở ngoài vườn? 

A. Nhổ cỏ, hái lá 

B. Bắt sâu, tưới cây 

C. Hát cho bà nghe 

Câu 3: Nối đúng 

 

 

 

Câu 4: Gạch chân dưới tiếng chứa vần "ươn" trong bài đọc. 

..................................................................................................................................... 

PHẦN II: VIẾT 

Học sinh chép lại bài sau vào vở ô ly: 

• oc, ênh, inh, ong, uôm 

• ngọn nến, bệnh viện, học sinh, con công. 

1/ Khu vườn nhỏ a/ rất yêu khu vườn. 

2/ Bé b/ có rất nhiều cây. 



• Mẹ mua cho em quyển vở mới. 

• Đàn gà con lon ton theo mẹ. 

PHẦN III: BÀI TẬP 

Bài 1: Điền vào chỗ chấm: 

a. Điền ng hay ngh? 

• ...ỉ hè 

• ...on tay 

• ...é 

• ...é dại 

b. Điền g hay gh? 

• ...ế gỗ 

• ...à mái 

• ...i chép 

• ...ần gũi 

Bài 2: Nối: 

 

 

 

 

 

 

Bài 3: Sắp xếp các tiếng, từ sau thành câu hoàn chỉnh: 

a) bé / hoa / tưới / giúp / bà / . / 

................................................................................................. 

b) trên / hót / chim / cành / líu lo / . / 

................................................................................................. 

Bài 4: Tìm 3 từ chứa tiếng có vần "ay". VD: máy bay 

…………………………………………………………………………………………… 

1/ Chú mèo mướp a/ mua cá và rau. 

2/ Mẹ đi chợ b/ là bộ đội. 

3/ Bé Hà c/ bắt chuột rất giỏi. 

4/ Bố em d/ chăm chỉ học bài. 


